
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND Bình Định, ngày      tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Đợt bổ sung năm 2021 các tàu cá được hỗ trợ

chi phí nhiên liệu chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải 
sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày
11/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi 
trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 223/TTr-SNN
ngày 01/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đợt bổ sung năm 2021 các tàu cá được hỗ trợ chi phí 
nhiên liệu chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, cụ thể như sau:

- Tổng số tàu cá trong Đợt bổ sung năm 2021: 76 tàu (104 hồ sơ).
Trong đó:
+ Huyện Phù Cát: 27 tàu (49 hồ sơ) với số tiền 4.015.000.000 đồng;
+ Huyện Phù Mỹ: 07 tàu (10 hồ sơ) với số tiền 770.000.000 đồng;
+ Thị xã Hoài Nhơn: 40 tàu (43 hồ sơ) với số tiền 3.800.000.000 đồng.
+ Thành phố Quy Nhơn: 02 tàu (02 hồ sơ) với số tiền 155.000.000 đồng. 
- Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ: 8.740.000.000 đồng.

(Tám tỉ, bảy trăm bốn mươi triệu đồng).
(Danh sách chi tiết các tàu cá và mức hỗ trợ được phê duyệt theo Phụ lục

đính kèm Quyết định này).
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Nguồn kinh phí: Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Ngân sách Trung
ương cho ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực 
hiện trình tự, thủ tục cấp phát vốn hỗ trợ của Trung ương và thực hiện hạch toán,
tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân 
sách Nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và 
PTNT theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi
cục Trưởng Chi cục Thủy sản, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Chủ tịch 
UBND thị xã Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Kho 
bạc Nhà nước huyện Phù Cát, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Phù Mỹ 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã Hoài Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
thành phố Quy Nhơn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (17b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh



STT Họ và tên Địa chỉ Số đăng ký              
Công 
suất 
(CV)

Nghề khai 
thác

Số CMND/  
CCCD      

Số tiền 
đề nghị 
hỗ trợ 
(triệu)

Ghi 
chú

I Phù Cát 
4.015

1 Nguyễn Đắc Hoạt Cát Khánh BĐ-93485-TS 740 Lưới vây 210999448 100 Lần 2
2 Lương Trọng Hiếu Cát Khánh BĐ-93511-TS 410

Hậu cần 
nghề cá

215016464 75 Lần 2
3 Nguyễn  Hoàng Cát Khánh BĐ-93261-TS 400 Lưới vây 211143016 75 Lần 3
4 Nguyễn  Hoàng Cát Khánh BĐ-93261-TS 400 Lưới vây 211143016 75 Lần 4
5 Lê Văn Chương Cát Khánh BĐ-93764-TS 590 Câu mực 211534114 75 Lần 4
6 Phan Đình Ngô Cát Khánh BĐ-93072-TS 730 Lưới vây 211106977 100 Lần 1
7 Phan Đình Ngô Cát Khánh BĐ-93072-TS 730 Lưới vây 211106977 100 Lần 2
8 Phan Đình Ngô Cát Khánh BĐ-93072-TS 730 Lưới vây 211106977 100 Lần 3
9 Phan Đình Ngô Cát Khánh BĐ-93072-TS 730 Lưới vây 211106977 100 Lần 4
10 Phạm Hòa Khắp Cát Khánh BĐ-93504-TS 400 Câu 211520651 75 Lần 1
11 Phạm Hòa Khắp Cát Khánh BĐ-93504-TS 400 Câu 211520651 75 Lần 3
12 Phạm Hòa Khắp Cát Khánh BĐ-93504-TS 400 Câu 211520651 75 Lần 4
13 La Văn Lệnh Cát Khánh BĐ-93524-TS 420 Câu 211541939 75 Lần 1
14 La Văn Lệnh Cát Khánh BĐ-93524-TS 420 Câu 211541939 75 Lần 3
15 La Văn Lệnh Cát Khánh BĐ-93524-TS 420 Câu 211541939 75 Lần 4
16 Nguyễn Thị Long Cát Khánh BĐ-93083-TS 410 Lưới vây 211165662 75 Lần 4
17 Trần Thanh Liêm Cát Khánh BĐ-93054-TS 410 Lưới vây 210413715 75 Lần 1
18 Trần Thanh Liêm Cát Khánh BĐ-93054-TS 410 Lưới vây 210413715 75 Lần 2 
19 Trần Thanh Liêm Cát Khánh BĐ-93054-TS 410 Lưới vây 210413715 75 Lần 3
20 Trần Thanh Liêm Cát Khánh BĐ-93054-TS 410 Lưới vây 210413715 75 Lần 4
21 Nguyễn Bùng Cát Khánh BĐ-93826-TS 800 Mành chụp 211031046 100 Lần 1 
22 Nguyễn Bùng Cát Khánh BĐ-93826-TS 800 Mành chụp 211031046 100 Lần 2
23 Lê Ngô Tần Cát Khánh BĐ-93078-TS 523 Lưới vây 210999444 75 Lần 1 
24 Lê Ngô Tần Cát Khánh BĐ-93078-TS 523 Lưới vây 210999444 75 Lần 2 
25 Lê Ngô Tần Cát Khánh BĐ-93078-TS 523 Lưới vây 210999444 75 Lần 4
26 Nguyễn Hữu Giang Cát Khánh BĐ-93754-TS 685 Lưới vây 211143011 75 Lần 3 
27 Nguyễn Hữu Giang Cát Khánh BĐ-93754-TS 685 Lưới vây 211143011 75 Lần 4
28 Nguyễn Văn Quốc Cát Khánh BĐ-93009-TS 755 Mành chụp 211203082 100 Lần 1 
29 Nguyễn Văn Quốc Cát Khánh BĐ-93009-TS 755 Mành chụp 211203082 100 Lần 2
30 Nguyễn Văn Quốc Cát Khánh BĐ-93009-TS 755 Mành chụp 211203082 100 Lần 3 
31 Huỳnh Thành Cát Khánh BĐ-93533-TS 400

Hậu cần 
nghề cá

052079026240 75 Lần 4

Phụ lục:                                                                                                                                                              

       (Kèm theo Quyết định số:            /QĐ- UBND  ngày   /    / 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH SÁCH TÀU CÁ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2010/QĐ-TTG ĐỢT BỔ 
SUNG NĂM 2021
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32 Huỳnh Minh Kiểm Cát Khánh BĐ-93064-TS 410 Lưới vây 211013710 75 Lần 4
33 Lương Văn Phát Cát Khánh BĐ-93043-TS 410 Lưới vây 211501667 75 Lần 3 
34 Lương Văn Phát Cát Khánh BĐ-93043-TS 410 Lưới vây 211501667 75 Lần 4 
35 Nguyễn Văn Hải Cát Khánh BĐ-93349-TS 444 Lưới vây 211161404 75 Lần 1 
36 Nguyễn Văn Hải Cát Khánh BĐ-93349-TS 444 Lưới vây 211161404 75 Lần 2 
37 Nguyễn Văn Hải Cát Khánh BĐ-93349-TS 685 Lưới vây 211161404 75 Lần 4
38 Phạm Hoàn Chương Cát Khánh BĐ-93269-TS 488 Mành chụp 215060573 75 Lần 1
39 Phạm Hoàn Chương Cát Khánh BĐ-93269-TS 488 Mành chụp 215060573 75 Lần 2
40 Nguyễn Đức Sanh Cát Khánh BĐ-93001-TS 330 Lưới vây 215055584 55 Lần 4 
41 Huỳnh Văn Trí Cát Khánh BĐ-93559-TS 360 Lưới vây 211791022 55 Lần 4
42 Võ Văn Lợi Cát Khánh BĐ-93737-TS 730 Câu cá ngừ 211580907 100 Lần 1
43 Võ Văn Lợi Cát Khánh BĐ-93737-TS 730 Câu cá ngừ 211580907 100 Lần 2
44 Phan Công Khanh Cát Khánh BĐ-93537-TS 360 Mành chụp 215325176 55 Lần 1
45 Đặng Chánh Cát Khánh BĐ-93881-TS 972 Lưới vây 211520587 100 Lần 1
46 Nguyễn Đức Hoàng Cát Khánh BĐ-93496-TS 730 Câu mực 211675063 100 Lần 2
47 Lê Minh Tâm Cát Khánh BĐ-93664-TS 420 Lưới vây 215144697 75 Lần 4
48 Võ Thế Dư Cát Thành BĐ-99252-TS 825 Mành chụp 211387048 100 Lần 1
49 Nguyễn Văn Hưng Cát Khánh BĐ-93154-TS 740 Lưới chụp 211791052 100 Lần 2
II Phù Mỹ 770

1 Phạm Văn Long Mỹ Thành BĐ-92024-TS 725 Mành chụp 211822356 100 Lần 4
2 Phan Công Vũ Mỹ Đức  BĐ-94957-TS 730 Lưới vây 211581162 100 Lần 3
3 Nguyễn Hồng Công Mỹ Đức BĐ-94933-TS 730 Lưới vây 211690779 100 Lần 1
4 Nguyễn Hữu Lý Mỹ Thành BĐ-92321-TS 350 Lưới vây 211691456 55 Lần 1
5 Nguyễn Hữu Lý Mỹ Thành BĐ-92321-TS 350 Lưới vây 211691456 55 Lần 2
6 Nguyễn Hữu Lý Mỹ Thành BĐ-92321-TS 350 Lưới vây 211691456 55 Lần 3
7 Nguyễn Hữu Lý Mỹ Thành BĐ-92321-TS 350 Lưới vây 211691456 55 Lần 4
8 Nguyễn Thành Sơn Mỹ Thành BĐ-92133-TS 400 Câu mực 211381988 75 Lần 2
9 Nguyễn Thành Sơn Mỹ Thành BĐ-94790-TS 863 Vây ánh sáng 211381988 100 Lần 2
10 Trương Khắc Bảo Mỹ Thành BĐ-92319-TS 435 Lưới vây 211779198 75 Lần 2
III Hoài Nhơn 3.800

1 Trịnh Văn Nhơn Hoài Hải BĐ-96785-TS 444 Câu cá ngừ 211619781 75 Lần 1
2 Đỗ Hồng Sơn Hoài Hương BĐ-98552-TS 765 Câu cá ngừ 215028435 100 Lần 2
3 Trần Hồng Tam Quan Nam BĐ-95836-TS 400 Lưới vây 211488809 75 Lần 1
4 Lê Thị Bồi Tam Quan Bắc BĐ-98118-TS 760 Câu cá ngừ 211212277 100 Lần 1
5 Võ Công Tam Quan Bắc BĐ-95476-TS 420 Câu cá ngừ 215104371 75 Lần 1
6 La Minh Thời  Tam Quan BĐ-95820-TS 420 Câu cá ngừ 211725070 75 Lần 2
7 Văn Hữu Ích Tam Quan Bắc BĐ-96536-TS 420 Câu cá ngừ 211213277 75 Lần 2
8 Nguyễn Năng Hoài Hải   BĐ-97763-TS 730 Câu cá ngừ 211227068 100 Lần 2
9 Nguyễn Gió Tam Quan Bắc BĐ-95587-TS 400 Câu cá ngừ 211730063 75 Lần 3
10 Nguyễn Gió Tam Quan Bắc BĐ-95587-TS 400 Câu cá ngừ 211730063 75 Lần 4
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11 Võ Thị Xuyên Tam Quan Bắc BĐ-98687-TS 420 Câu cá ngừ 210627554 75 Lần 3
12 Lê Văn Sanh Hoài Thanh BĐ-97007-TS 420 Câu cá ngừ 211446684 75 Lần 4
13 Nguyễn Thị Đào Hoài Hải BĐ-98652-TS 500 Câu cá ngừ 211725980 75 Lần 1
14 Mai Văn Miên Hoài Thanh BĐ-98172-TS 730 Lưới vây 211446674 100 Lần 2
15 Mai Văn Miên Hoài Thanh BĐ-98172-TS 730 Lưới vây 211446674 100 Lần 3
16 Phạm Văn Hát Tam Quan Bắc BĐ-97689-TS 800 Câu cá ngừ 211398386 100 Lần 4
17 Trương Văn Tý Tam Quan Bắc BĐ-95496-TS 400 Câu cá ngừ 211461220 75 Lần 4
18 Đào Duy Ai Tam Quan Bắc BĐ-96204-TS 450 Câu cá ngừ 211594216 75 Lần 4
19 Bùi Thanh Ninh Tam Quan Bắc BĐ-97678-TS 900 Lưới vây 211201806 100 Lần 3
20 Phan Binh Tam Quan Bắc BĐ-95949-TS 400 Câu cá ngừ 211213163 75 Lần 4
21 Đỗ Kim Thạch Hoài Hương BĐ-95856-TS 400 Câu cá ngừ 211791283 75 Lần 4
22 Cao Lệ Tam Quan Bắc BĐ-98191-TS 704 Lưới vây 211335322 100 Lần 2
23 Sử Thị Linh Hoài Mỹ BĐ-96991-TS 710 Lưới vây 211700794 100 Lần 1
24 Lê Văn Siên Hoài Hương BĐ-96428-TS 400 Lưới vây 210671089 75 Lần 4
25 Võ Hữu Hoàng Hoài Hương BĐ-97991-TS 929 Lưới vây 215402153 100 Lần 3
26 La Minh Thời  Tam Quan BĐ-95820-TS 420 Câu cá ngừ 211725070 75 Lần 4
27 La Xoa Hoài Hải BĐ-96814-TS 815 Lưới vây 211549902 100 Lần 1
28 Nguyễn Văn Thượng Hoài Thanh BĐ-97445-TS 855 Lưới vây 211619815 100 Lần 2
29 Nguyễn Thị Tận Hoài Hải BĐ-97661-TS 750 Lưới vây 211227329 100 Lần 1
30 Trần Ngọc Hoang Hoài Hương BĐ-96095-TS 810 Lưới vây 211507733 100 Lần 2
31 Đặng Văn Học Hoài Hương BĐ-96822-TS 730 Lưới vây 211791279 100 Lần 4
32 Phạm Văn Lái Hoài Hương BĐ-97159-TS 893 Câu cá ngừ 211345994 100 Lần 4
33 Nguyễn Quốc Vinh Hoài Hải BĐ-97825-TS 700 Lưới vây 211507667 100 Lần 3
34 Nguyễn Thị Tẩn Hoài Hải BĐ-99459-TS 825 Lưới vây 211018628 100 Lần 1
35 Hồ Nhảy Hoài Hương BĐ-96747-TS 710 Câu cá ngừ 210613261 100 Lần 4
36 Lê Xuân Cảnh Hoài Hải BĐ-98489-TS 800 Mành chụp 210629400 100 Lần 4
37 Nguyễn Thị Căn Hoài Hải BĐ-97872-TS 725 Câu cá ngừ 210678205 100 Lần 3
38 Võ Minh Vũ Tam Quan Bắc BĐ-98214-TS 430 Câu cá ngừ 215347148 75 Lần 4
39 Nguyễn Văn Cường Tam Quan Nam BĐ-98054-TS 750 Lưới vây 211826705 100 Lần 3
40 Cái Văn Tây Tam Quan Bắc BĐ-95250-TS 400 Câu cá ngừ 211018046 75 Lần 3
41 Trần Minh Lương Tam Quan Nam BĐ-98245-TS 730 Lưới vây 215229041 100 Lần 1
42 Lê Tấn Phát Hoài Hương BĐ-97032-TS 400 Câu cá ngừ 211680323 75 Lần 4
43 Hồ Thị Vương Tam Quan Bắc BĐ-97823-TS 400 Lưới rê 211551112 75 Lần 4
IV Quy Nhơn 155

1 Nguyễn Văn Ngành Hải Cảng BĐ-91453-TS 330 Lưới vây 215197039 55 Lần 3
2 Nguyễn Thanh Tùng Đống Đa BĐ-99399-TS 700 Lưới vây 211801368 100 Lần 1

TỔNG CỘNG 8.740

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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